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4.1. Bản chất của biến giả (Dummy variable)  

 Biến định tính hay biến chất lượng là biến phân loại các tính chất, phạm trù 

khác nhau.  

 Ví dụ 1: 

 Biến giới tính: có hai phạm trù là nam và nữ 

 Biến vùng miền: có ba phạm trù là miền bắc, miền trung và miền nam  

  Bản chất của biến giả: 

 Thường được ký hiệu là D (Dummy Variable) 

 Là kỹ thuật được dùng để lượng hóa các biến chất lượng. 

 Thông thường biến giả chỉ có hai giá trị là 0 và 1 nên còn được gọi là biến 

nhị phân. 
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4.1. Bản chất của biến giả (Dummy variable)  

Nguyên tắc lượng hóa biến định tính thông qua kỹ thuật biến giả: 

Để lượng hóa biến định tính có hai phạm trù: dùng một biến giả. 

Để lượng hóa biến định tính có m phạm trù: dùng (m-1) biến giả. 

Trong đó: 

 Phạm trù ứng với biến giả nhận giá trị bằng 1 được gọi là phạm trù so sánh. 

 Phạm trù ứng với biến giả nhận giá trị bằng 0 được gọi là phạm trù cơ sở. 
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4.2. Hồi quy với biến giả 

4.2.1. Mô hình có một biến độc lập là biến định tính (có hai phạm trù) 

 Ví dụ 2: Hồi quy thu nhập của công chức (Y) phụ thuộc vào giới tính, giả sử 

biến giới tính có hai phạm trù là nam và nữ: 

 Sử dụng biến giả D để lượng hóa biến giới tính như sau: 

                               nếu công chức  là nam 

                               nếu công chức  là nữ     

Khi đó, hàm hồi quy tổng thể có dạng:  
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4.2. Hồi quy với biến giả 

Hàm hồi quy tổng thể tại các phạm trù có dạng như sau: 

 Thu nhập trung bình của công chức nữ: 

 

 Thu nhập trung bình của công chức nam: 

 

  Để xem xét có sự phân biệt về giới tính trong thu nhập hay không, thực 

hiện kiểm định các cặp giả thuyết: 
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4.2. Hồi quy với biến giả 

  Ví dụ 3: Giả sử có số liệu về mức lương khởi điểm của giáo sư đại học Y (triệu 
đồng) theo giới tính với D1 = 0 (nữ), D1 = 1 (nam). Hồi quy mô hình thu được: 

 
Bảng 4.1. Kết quả hồi quy mức lương theo giới tính 
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4.2. Hồi quy với biến giả 
Hàm hồi quy mẫu có dạng: 

 
 
 
 
 

 

 Từ kết quả hồi quy cho ta thấy: Mức lương trung bình của GS nữ là 18 triệu 

đồng, trong khi đó mức lương trung bình của GS nam là 21.28 triệu đồng.  

Giá trị                  cho ta biết chênh lệch mức lương trung bình của GS nam so 

với GS nữ. 
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4.2. Hồi quy với biến giả 

Chú ý: Nếu sử dụng hai biến giả để lượng hóa cho biến định tính có hai phạm trù 

sẽ vi phạm giả thiết của OLS. 

 Xét mô hình:  

 

Trong đó                     nếu là nam giáo sư 

      nếu không là nam giáo sư  

      nếu là nữ giáo sư 

      nếu không là nữ giáo sư 

Khi đó D2 + D3 = 1 (véc tơ có mọi thành phần bằng 1). Do đó ma trận XT X của mô 

hình hồi quy tuyến tính suy biến, vi phạm giả thiết các biến độc lập. 
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4.2. Hồi quy với biến giả 

4.2.1. Mô hình có một biến độc lập là biến định tính (có nhiều phạm trù) 

 Ví dụ 4: Hồi quy thu nhập của công chức (Y) phụ thuộc vào khu vực làm việc. 

Trong đó, biến khu vực làm việc có 3 vùng: nông thôn; thành thị và miền núi. 

Khi đó, sử dụng 2 biến giả D2 và D3 để lượng hóa biến khu vực làm việc như 

sau: 

            nếu công chức i làm việc ở nông thôn 

            nếu công chức i làm việc ở khu vực khác 

           nếu công chức i làm việc ở thành thị 

            nếu công chức i làm việc ở khu vực khác 

Hàm hồi quy tổng thể: 

Hà Nội - 2018 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 10 

2

1

0
iD


 


3

1

0
iD


 


2 3 1 2 2 3 3(Y/ D , ) i iE D D D    

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cu
u d

uo
ng

 th
an

 co
ng

 . c
om

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


4.2. Hồi quy với biến giả 

 Thu nhập trung bình của công chức làm việc ở miền núi: 

 

 Thu nhập trung bình của công chức làm việc ở nông thôn: 

 

 Thu nhập trung bình của công chức làm việc ở thành thị: 

 

Để xem có sự khác biệt về thu nhập giữa công chức ở các khu vực hay 

không ta kiểm định các cặp giả thuyết: 
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4.2. Hồi quy với biến giả 

4.2.2. Mô hình có hai biến độc lập là biến định tính  

Tùy thuộc vào số phạm trù của mỗi biến định tính để sử dụng số biến giả 

thích hợp trong mô hình. 

 Ví dụ 5: Hồi quy thu nhập của công chức (Y) phụ thuộc vào giới tính và khu 

vực làm việc. Trong đó, biến giới tính có hai phạm trù là nam và nữ; biến khu 

vực làm việc có ba phạm trù là nông thôn, thành thị và miền núi. Khi đó, sử 

dụng 3 biến giả D2, D3, D4.  

Mô hình hồi quy: 

 

Hà Nội - 2018 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 12 

1 2 2 3 3 4 4i i i i iY D D D U       

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cu
u d

uo
ng

 th
an

 co
ng

 . c
om

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


4.2. Hồi quy với biến giả 

Trong đó: 

     nếu công chức là nam 

     nếu công chức là nữ 

 

     nếu công chức i làm việc ở nông thôn 

     nếu công chức i làm việc ở khu vực khác 

      

      nếu công chức i làm việc ở thành thị 

      nếu công chức i làm việc ở khu vực khác 
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4.2. Hồi quy với biến giả 

4.2.3. Mô hình có một biến định lượng và một biến định tính (có hai phạm trù) 

Ví dụ 6: Hồi quy lương trung bình của một giáo sư đại học (Y) phụ thuộc vào 

số năm kinh nghiệm giảng dạy (X) và giới tính với hai phạm trù nam và nữ. Sử 

dụng biến giả D lượng hóa biến giới tính như sau: 

    nếu là giáo sư nam 

      nếu là giáo sư nữ   

Hàm hồi quy tổng thể:  

Mức lương trung bình của giáo sư nữ: 

Mức lương trung bình của giáo sư nam: 
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4.2. Hồi quy với biến giả 

4.2.3. Mô hình có một biến định lượng và một biến định tính (có nhiều phạm 

trù) 

Ví dụ 7: Nghiên cứu chi tiêu cá nhân cho dịch vụ y tế hàng năm (Y), phụ thuộc 

vào thu nhập (X) và trình độ học vấn với ba cấp: dưới trung học, trung học và 

đại học. Sử dụng hai biến giả D1 và D2 để lượng hóa biến trình độ học vấn như 

sau: 

        Có trình độ đại học                         Có trình độ trung học 

       Trình độ khác                                   Trình độ khác 
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4.2. Hồi quy với biến giả 

Hàm hồi quy tổng thể:  

 

Chi tiêu cá nhân của trình độ dưới trung học:  

 

  Chi tiêu cá nhân của trình độ trung học: 

 

  Chi tiêu cá nhân của trình độ đại học: 
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4.2. Hồi quy với biến giả 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1. Đường hồi quy tổng thể 
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4.2. Hồi quy với biến giả 

4.2.4. Mô hình có nhiều biến định lượng và nhiều biến định tính 

Ví dụ 8: Hồi quy lương trung bình của một công nhân (Y) phụ thuộc vào số 

năm kinh nghiệm (X1), trình độ học vấn (X2), giới tính (với hai phạm trù nam 

và nữ) và vùng miền (với ba phạm trù miền Bắc, miền Nam và miền Trung). Sử 

dụng ba biến giả D1, D2, D3 như sau: 

          Nếu là công nhân nam          

       Nếu là công nhân nữ 

          nếu là người miền Bắc           nếu là người miền Nam 

          nếu không là người miền Bắc            nếu không là người miền Nam 

 

       
Hà Nội - 2018 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 18 

1

1

0
iD


 


2

1

0
iD


 


3

1

0
iD


 


CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cu
u d

uo
ng

 th
an

 co
ng

 . c
om

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


4.2. Hồi quy với biến giả 

 Hàm hồi quy tổng thể: 

 

 Tiền lương trung bình của công nhân nữ ở miền Trung: 

 

 Tiền lương trung bình của công nhân nữ ở miền Bắc: 

 

 Tiền lương trung bình của công nhân nữ ở miền Nam: 
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4.2. Hồi quy với biến giả 

 Tiền lương trung bình của công nhân nam ở miền Trung: 

 

 Tiền lương trung bình của công nhân nam ở miền Bắc: 

 

 Tiền lương trung bình của công nhân nam ở miền Nam: 
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4.2. Hồi quy với biến giả 

4.2.5. Phân tích ảnh hưởng tương tác giữa các biến định tính 

Trong các mô hình hồi quy có nhiều biến giả có thể xảy ra sự tương tác giữa các 

biến giả với nhau. 

Ví dụ 9: Hồi quy chi tiêu hàng năm về quần áo (Y) phụ thuộc vào thu nhập (X), 

giới tính (với hai phạm trù nam và nữ) và thành phần lao động (với hai phạm 

trù công chức và công nhân). 

 Mô hình hồi quy: 

              nếu đối tượng i là nam                  nếu đối tượng i là công chức

    nếu đối tượng i là nữ                     nếu đối tượng i là công nhân
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4.2. Hồi quy với biến giả 

 Để phân tính sự ảnh hưởng tương tác giữa các biến giả, ta hồi quy mô hình: 

 

 Để xem có ảnh hưởng tương tác giữa hai biến giả hay không ta kiểm định 

cặp giả thuyết: 

 

 

 Nếu chấp nhận giả thiết H1 thì có nghĩa là có sự khác nhau về chi tiêu cho 

quần áo giữa “nam công chức” và các đối tượng khác (nữ công chức, nữ 

công nhân, nam công nhân). 
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4.3. Ứng dụng của biến giả 

4.3.1. Sử dụng biến giả để phân tích biến động mùa vụ 

Trong kinh tế có nhiều chỉ tiêu mà sự thay đổi của nó mang tính chất mùa vụ. 

Mùa vụ là biến định tính nên để tách biệt ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ ta 

sử dụng  kỹ thuật biến giả. 

Nếu yếu tố mùa vụ được xem xét theo tháng (12 tháng/năm) ta sử dụng 11 

biến giả. 

Nếu yếu tố mùa vụ được xem xét theo quí (4 quí/năm) ta sử dụng 3 biến giả.  
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4.3. Ứng dụng của biến giả 

  Ví dụ 10: hồi quy tiêu dùng về quần áo, dụng cụ gia đình của hộ gia đình (Y) 

phụ thuộc vào thu nhập (X) và yếu tố mùa vụ (các quý). 

    Nếu quan sát nằm ở quí 2 

    Nếu quan sát nằm ở quí khác 

    Nếu quan sát nằm ở quí 3 

    Nếu quan sát nằm ở quí khác 

    Nếu quan sát nằm ở quí 4 

    Nếu quan sát nằm ở quí khác 

Mô hình hồi quy tổng thể: 
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4.3. Ứng dụng của biến giả 

 Phân tích ảnh hưởng tương tác giữa yếu tố mùa vụ và thu nhập đến chi tiêu 

ta sử dụng mô hình tổng quát: 

 

 

Việc thực hiện các kiểm định đối với các hệ số của mô hình (1) và (2) sẽ cho 

ta các biết ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ cũng như ảnh hưởng tương tác của 

yếu tố mùa vụ và thu nhập đến chi  tiêu. 

 

Hà Nội - 2018 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 25 

1 2 2 3 3 4 4 5

6 2 7 3 8 4( * ) ( * ) ( * ) (2)

i i i i i

i i i i i i i

Y D D D X

D X D X D X U

    

  

    

   

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cu
u d

uo
ng

 th
an

 co
ng

 . c
om

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


4.3. Ứng dụng của biến giả 

4.3.2. So sánh hai hồi quy 

Giả sử có hai hàm hồi quy: 

Giai đoạn 1:                                      với n1 quan sát 

Giai đoạn 2:                                      với n2 quan sát 

 Có 4 trường hợp có thể xảy ra: 

Hai hàm hồi quy trùng nhau  (α1 = γ1, α2 = γ2) 

Hai hàm hồi quy song song   (α1 ≠ γ1, α2 = γ2) 

Hai hàm hối quy có cùng hệ số chặn    (α1 = γ1, α2 ≠ γ2) 

Hai hàm hồi quy hoàn toàn khác nhau  (α1 ≠ γ1, α2 ≠ γ2) 
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4.3. Ứng dụng của biến giả 

 Ví dụ 11: Tìm hiểu sự thay đổi về quan hệ giữa tiết kiệm - thu nhập của nước 

Anh trong hai thời kỳ trước và sau chiến tranh thế giới thứ 2, 1946-1954 (thời kỳ 

tái thiết) và 1955-1963 (thời kỳ hậu tái thiết). 

Bảng 4.2. số liệu về tiết kiệm – thu nhập của Anh 
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4.3. Ứng dụng của biến giả 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4.2. Đồ thị mối quan hệ giữa tiết kiệm và thu nhập ở các thời kỳ 

Hà Nội - 2018 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 28 
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cu
u d

uo
ng

 th
an

 co
ng

 . c
om

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


4.3. Ứng dụng của biến giả 

Kiểm định sự đồng nhất giữa hai hồi quy 

 Cách 1: Sử dụng kiểm định Chow: 

 Bước 1: Ghép các quan sát của cả hai giai đoạn ta thu được: n = n1 + n2 quan 

sát và hồi quy mô hình:                                      thu được RSS với số bậc tự do 

df = (n-k). 

 Bước 2: Lần lượt hồi quy mô hình tương ứng với hai thời kỳ: 

 Thời kỳ tái thiết thu được RSS1 với số bậc tự do: df = (n1 – k)  

 Thời kỳ hậu tái thiết thu được RSS2 với số bậc tự do: df = (n2 – k) 

Ký hiệu: RSS3 = RSS1 + RSS2 có số bậc tự do:  df = (n1–k) + (n2 – k) = (n – 2k).  
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4.3. Ứng dụng của biến giả 

 Bước 3: Kiểm định cặp giả thuyết 

           Cấu trúc của mô hình giữa hai GĐ là đồng nhất  

                Cấu trúc của mô hình giữa hai GĐ là không đồng nhất 

     Tiêu chuẩn kiểm định: 

 

 

      Miền bác bỏ với mức ý nghĩa α cho trước: 
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4.3. Ứng dụng của biến giả 

 Cách 2: Sử dụng biến giả 

 Đặt:               nếu quan sát rơi vào giai đoạn 1 

                nếu quan sát rơi vào giai đoạn 2 

 Bước 1: Ghép chung các quan sát của cả hai giai đoạn và hồi quy mô hình: 

 

  

 Giai đoạn 1: 

 Giai đoạn 2: 
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4.3. Ứng dụng của biến giả 

 Bước 2: Kiểm định các cặp giả thuyết: 

 

 

So sánh cấu trúc của hai hàm hồi quy:  

Nếu cấu trúc của mô hình giữa hai giai đoạn là đồng nhất thì có thể ghép 

chung số liệu để phân tích. 

Nếu cấu trúc của mô hình giữa hai giai đoạn là không đồng nhất thì phải 

tách riêng từng tệp số liệu để phân tích. 
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4.3. Ứng dụng của biến giả 

4.3.3. Hồi quy tuyến tính từng khúc 

Nhiều hiện tượng kinh tế có sự thay đổi cấu trúc theo thời gian song vẫn 

phải đảm bảo tính liên tục theo thời gian của hiện tượng. Khi đó ta sử dụng 

biến giả để đặc tả cho sự thay đổi cấu trúc này. 

  Ví dụ 12: Giả sử tiêu dùng của Việt Nam trong 2 thời kỳ trước và sau chuyển 

đổi (1986) là khác nhau.  

Ký hiệu năm chuyến đổi cơ cấu kinh tế là t0. 

                nếu  t > t0 

      nếu  t ≤ t0 
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4.3. Ứng dụng của biến giả 

Xây dựng mô hình: 

 

 

Trong đó: 

 Yt: Tiêu dùng 

 Xt: Thu nhập 

     : Thu nhập 

 

       Hình 4.3. Đồ thị hàm tiêu dùng 
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4.3. Ứng dụng của biến giả 
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 Tiêu dùng TB những năm trước chuyển đổi cơ cấu KT. 

 

 

 Tiêu dùng TB những năm sau chuyển đổi cơ cấu kinh tế. 

 

 

 Tại thời điểm t0 ta có: 

 

  Để xem mô hình có thay đổi cấu trúc hay không ta kiểm định cặp giả thiết: 
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